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TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY  

CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 
 

Số:           /BC-XLDK 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày       tháng 7 năm 2023 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (BẢN RÚT GỌN) 
 6 tháng đầu năm 2023 

 

Kính gửi:  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

 

- Tên Công ty: Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons). 

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14 tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Phố Trung 
Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Điện thoại: 024.37689291        Fax: 024.37689290 Email: info@pvc.vn 

- Vốn điều lệ: 4.000.000.000.000 đồng (Bốn nghìn tỷ đồng) 

- Mã chứng khoán: PVX 

- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 
soát và Tổng Giám đốc. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: có bộ phận Kiểm toán nội bộ trực 
thuộc Ban Tài chính kế toán và Kiểm toán. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
(bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy 
ý kiến bằng văn bản): 

STT 
Số Nghị quyết 
/Quyết định 

Ngày Nội dung 

1 
146/NQ-ĐHĐCĐ - 

XLDK 
06/6/2023 

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2023 Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam 

 

II. Hội đồng quản trị 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là 
thành viên HĐQT 

Ngày bầu/ 
bổ nhiệm 

Ngày miễn 
nhiệm 

1 Ông Nghiêm Quang Huy Chủ tịch HĐQT 04/11/2021  

2 Ông Chu Thanh Hải Thành viên HĐQT 30/6/2021  

3 Ông Trần Hải Bằng Thành viên HĐQT 30/6/2021  

4 Ông Nguyễn Hoài Nam Thành viên HĐQT 20/01/2022  

5 Ông Phạm Văn Khánh Thành viên độc lập HĐQT 24/6/2020  
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2. Các cuộc họp HĐQT 

STT Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 
Tỷ lệ tham 

dự họp 
Lý do không tham dự họp 

1 Ông Nghiêm Quang Huy 03/03 100%  

2 Ông Chu Thanh Hải 03/03 100%  

3 Trần Hải Bằng 03/03 100%  

4 Nguyễn Hoài Nam 03/03 100%  

5 Ông Phạm Văn Khánh  03/03 100%  

3. Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc: 

- Hội đồng quản trị theo dõi và giám sát Ban Tổng giám đốc để triển khai thực hiện 

các Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra. 

- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định 

kỳ của Ban Tổng giám đốc. 

- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua 

các báo cáo, văn bản của Ban Tổng giám đốc gửi Hội đồng quản trị. 

- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám 

sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Tổng công ty. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban. 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2023): 

STT Số văn bản 
Ngày tháng 

văn bản 
Nội dung 

1 16/NQ-XLDK 07/02/2023 
Nghị quyết v.v Chấp thuận để Người đại diện phần 
vốn của Tổng công ty tại PVC-IC thực hiện việc cơ 
cấu, sắp xếp Phòng/Ban của đơn vị 

2 33/NQ-XLDK 24/02/2023 

Nghị quyết v/v chấp thuận để Người đại diện phần 
vốn của Tổng công ty tại PVC-MS thực hiện 
phương án sắp xếp, tổ chức lại Phòng chức năng, 
Đơn vị trực thuộc 

3 38/NQ-XLDK 16/3/2023 
Nghị quyết về việc triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp 
Dầu khí Việt Nam 

4 39/NQ-XLDK 21/3/2023 
Nghị quyết về việc sửa đổi bảo lãnh đảm bảo hoàn 
công nợ (lần 2) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Đông 

5 56/NQ-XLDK 06/4/2023 
Nghị Quyết v.v Công tác cán bộ/Người đại diện 
phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Xây lắp 
Đường ống bể chứa Dầu khí 

6 58/NQ-XLDK 10/4/2023 

Nghị quyết về việc Thông qua kế hoạch tổ chức và 
nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2023 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí 
Việt Nam 

7 70/NQ-XLDK 17/4/2023 
Nghị Quyết v.v Nội dung chương trình Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP 
Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) 

8 82/NQ-XLDK 21/4/2023 
Nghị Quyết v.v Nội dung chương trình Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Xây 
dựng công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC) 



 3

STT Số văn bản 
Ngày tháng 

văn bản 
Nội dung 

9 88/NQ-XLDK 24/4/2023 
Nghị Quyết v.v Nội dung chương trình Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Dầu 
khí Đông Đô (PetroCons-Đông Đô) 

10 89/NQ-XLDK 24/4/2023 
Nghị Quyết v.v Nội dung chương trình Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Kết 
cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) 

11 90/NQ-XLDK 25/4/2023 
Nghị Quyết v.v Chấp thuận giới thiệu thay đổi nhân 
sự Thành viên độc lập Hội đồng quản trị PVC-MS 

12 92/NQ-XLDK 25/4/2023 
Nghị Quyết v.v kiện toàn công tác cán bộ/Người đại 
diện phần vốn của PetroCons tại Công ty CP Xây 
dựng công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC) 

13 97/NQ-XLDK 25/4/2023 
Nghị Quyết v.v Chấp thuận kiện toàn nhân sự Người 
đại diện phần vốn của PetroCons, Thành viên Hội 
đồng Quản trị DOBC từ nguồn tại chỗ 

14 106/NQ-XLDK 
 

05/5/2023 
 

Nghị Quyết v.v Điều chỉnh điều kiện của Hợp đồng 
tín dụng hạn mức số 01/2022/2084729/HĐTD giữa 
Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam và 
Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Đông 

15 114/NQ-XLDK 11/5/2023 
Nghị Quyết v.v Chấp thuận công tác cán bộ tại Công 
ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT) 

16 123/NQ-XLDK 26/5/2023 
Nghị Quyết v.v Giới thiệu nhân sự làm Thành viên 
Ban kiểm soát và giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát 
PVC-HN 

17 125/NQ-XLDK 26/5/2023 
Nghị quyết v/v thay đổi công tác cán bộ/Người đại 
diện phần vốn của Petrocons tại Công ty CP Đầu tư 
Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC Duyên Hải) 

18 146/NQ-XLDK 06/6/2023 
Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2023 Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam 

19 159/NQ-XLDK 14/6/2023 
Nghị quyết về việc giới thiệu thay đổi công tác cán 
bộ/ Người đại diện phần vốn của PetroCons tại 
PVC-ME và PVC-ID 

20 168/NQ-XLDK 16/6/2023 
Nghị Quyết v/v Nội dung chương trình Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Xây 
lắp Dầu khí Bình Sơn (PVC - Bình Sơn) 

21 183/NQ-XLDK 26/6/2023 
Nghị quyết về việc nội dung chương trình Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty 
Cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC-Mekong) 

22 184/NQ-XLDK 27/6/2023 
Nghị quyết Về việc: Sửa đổi bảo lãnh bảo đảm hoàn 
công nợ (lần 3)  tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Đông 

23 187/NQ-XLDK 28/6/2023 
Nghị quyết Về việc thay đổi công tác cán bộ/Người 
đại diện phần vốn của PetroCons tại PVC-Mekong 

24 191/NQ-XLDK 29/6/2023 
Nghị quyết về việc chấp thuận công tác cán bộ tại 
PVC-Bình Sơn 
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STT Số văn bản 
Ngày tháng 

văn bản 
Nội dung 

II Quyết định   

1 02/QĐ-XLDK 05/01/2023 
Quyết định v.v Phê duyệt và ban hành Quy chế phối 
hợp công tác giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám 
đốc Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam 

2 03/QĐ-XLDK 06/01/2023 
Quyết định v.v Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động 
Tổng công ty PetroCons 

3 9/QĐ-XLDK 16/01/2023 
Quyết định v.v Phê duyệt và ban hành Quy chế đào 
tạo của Công ty mẹ Tổng công ty CP Xây lắp Dầu 
khí Việt Nam 

4 31/QĐ-XLDK 22/02/2023 
Quyết định v.v Chấp thuận cử ông Phan Tử Giang - 
Tổng Giám đốc Tổng công ty đi công tác nước 
ngoài 

5 35/QĐ-XLDK 28/02/2023 

Quyết định về việc tạm chấp thuận kế hoạch chi phí 
quản lý năm 2023 của Công ty mẹ Tổng công ty và 
dự toán chi phí quản lý năm 2023 của Cơ quan Tổng 
công ty 

6 47/QĐ-XLDK 28/3/2023 
Quyết định v.v Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cổ 
phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 

7 67/QĐ-XLDK 14/4/2023 
Quyết định về việc Phê duyệt quyết toán chi phí 
quản lý năm 2022 của Cơ quan Tổng công ty 

8 68/QĐ-XLDK 14/4/2023 
Quyết định về việc phê duyệt Phương án định biên 
lao động tại cơ quan Tổng công ty năm 2023 

9 71/QĐ-XLDK 17/4/2023 
Quyết định v.v Phê duyệt điều chỉnh nội dung Quy 
chế chi tiêu nội bộ của Tổng công ty Cổ phần Xây 
lắp Dầu khí Việt Nam 

10 93/QĐ-XLDK 25/4/2023 

Quyết định v.v Giao quản lý phần vốn góp của 
PetroCons cho Người đại diện phần vốn tại Công ty 
Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu 
khí (PVC-IC) 

11 98/QĐ-XLDK 25/4/2023 

Quyết định v.v Giao quản lý phần vốn góp của 
PetroCons cho Người đại diện phần vốn tại Công ty 
Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí 
(DOBC) 

12 126/QĐ-XLDK 26/5/2023 
Quyết định v/v giao quản lý phần vốn góp của 
Petrocons cho Người đại diện phần vốn tại Công ty 
Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải 

13 147/QĐ-XLDK 07/6/2023 
Quyết định v/v Phê duyệt và ban hành Quy chế quản 
lý vật tư máy móc thiết bị của Tổng công ty Cổ phần 
Xây lắp Dầu khí Việt Nam 

14 150/QĐ-XLDK 08/6/2023 
Quyết định v/v Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý 
năm 2022 của Ban điều hành dự án Vũng áng - 
Quảng Trạch 

15 151/QĐ-XLDK 08/6/2023 
Quyết định v/v Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý 
năm 2022 của Ban điều hành dự án Nhà máy sản 
xuất Ethanol 
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STT Số văn bản 
Ngày tháng 

văn bản 
Nội dung 

16 152/QĐ-XLDK 08/6/2023 
Quyết định v/v Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý 
năm 2022 của Ban điều hành dự án Nhà máy Xơ sợi 
Polyester 

17 153/QĐ-XLDK 09/6/2023 
Quyết định v/v Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý 
năm 2022 của Ban điều hành các dự án PVC tại Phía 
Nam 

18 160/QĐ-XLDK 14/6/2023 
Quyết định về việc giao quản lý phần vốn góp của 
PetroCons cho Người đại diện phần vốn tại Công ty 
Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-ID) 

19 161/QĐ-XLDK 14/6/2023 
Quyết định về việc thay đổi Người đại diện phần 
vốn của PetroCons tại Công ty Cổ phần Thi công Cơ 
giới và Lắp máy Dầu khí (PVC-ME) 

20 166/QĐ-XLDK 15/6/2023 
Quyết định v/v Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý 
năm 2022 của Ban điều hành dự án NMNĐ Thái 
Bình 2 

21 172/QĐ-XLDK 20/6/2023 
Quyết định về việc Phê duyệt kết quả đánh giá mức 
độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ Người đại diện 
của PetroCons tại Doanh nghiệp khác năm  2022 

22 176/QĐ-XLDK 22/6/2023 
Quyết định v/v Áp dụng mức thù lao đối với Thành 
viên Ban Kiểm soát không chuyên trách Tổng công 
ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt nam 

23 182/QĐ-XLDK 23/6/2023 
Quyết định V/v: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm 
toán Báo cáo tài chính  Công ty mẹ và Báo cáo tài 
chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2023 

24 188/QĐ-XLDK 28/6/2023 
Quyết định Về việc giao quản lý phần vốn góp của 
PetroCons cho Người đại diện phần vốn tại PVC-
Mekong 

72 

III. Ban Kiểm soát: 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 

STT Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt 

đầu/không còn là 
thành viên BKS 

Trình độ chuyên môn 

1 Ông Hứa Xuân Nam 
Trưởng 

Ban 
01/07/2021 

Thạc sĩ QTKD 
Cử nhân Kinh tế - 
Ngành Kế toán 

2 Ông Phùng Văn Sỹ 
Thành 

viên kiêm 
nhiệm 

01/07/2021 

Kỹ sư ngành Điều 
khiển và tự động hóa 
các công nghệ lọc hóa 
dầu  

3 Ông Nguyễn Ngọc Cương 
Thành 

viên kiêm 
nhiệm 

01/07/2021 
Kỹ sư Nhiệt điện, Cử 
nhân kinh tế đầu tư 

 
2. Cuộc họp của BKS: 6 tháng đầu năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức 01 cuộc 

họp, với sự tham dự của 03/03 thành viên Ban Kiểm soát.  

 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ 
đông: 
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3.1. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị: 
6 tháng đầu năm 2023, Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của 

HĐQT/Ban Tổng giám đốc và các cuộc họp giao ban, đột xuất hàng tháng, quý. 
Hội đồng quản trị PetroCons đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông năm 2022. HĐQT PetroCons đã ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết chỉ 
đạo Ban Tổng giám đốc điều hành; các Ban chức năng tại Công ty mẹ và Người đại diện 

phần vốn tại các Công ty con, công ty liên kết, công ty đầu tư tài chính thực hiện các chỉ 
thị, nghị quyết của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tiến 
hành tổ chức SXKD theo hướng phát huy tối đa nguồn lực của PetroCons đảm bảo tuân 

thủ các quy định của pháp luật và đã ban hành một số văn bản, nghị quyết. HĐQT đã 
thực hiện vai trò chủ đạo, giám sát điều hành của Ban Tổng giám đốc trong công tác điều 

hành SXKD nhằm tháo gỡ các khó khăn, tồn tại, hạn chế, phòng ngừa các rủi ro tiềm ẩn, 
duy trì bộ máy điều hành hoạt động SXKD ổn định, tổ chức họp thường xuyên và đột 

xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các 
Nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy chế hoạt động 

của Hội đồng quản trị và Điều lệ của Tổng công ty. 
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc 

trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của PetroCons. 
- HĐQT thực hiện nghiêm túc việc tái cấu trúc, sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh 

doanh của PetroCons nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của PetroCons.  

3.2. Kết quả giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc: 

Trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức, Ban Tổng giám đốc PetroCons đã quản 
lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phân cấp giữa Hội đồng quản trị 

và Ban Tổng giám đốc. Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng vai trò chức trách trong công 
tác điều hành hoạt động SXKD, tuân thủ đúng, đầy đủ các quy chế, quy định của pháp 

luật, PVN và Tổng công ty. 
Ban Tổng giám đốc đã tăng cường thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, 

kiểm soát chặt chẽ các chi phí, dòng tiền nhằm duy trì hoạt động SXKD; thực hiện các 
biện pháp củng cố nội lực và tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, tìm kiếm việc 

làm mới; tích cực triển khai tìm kiếm các nhà đầu tư quan tâm nhận chuyển nhượng vốn 
tại các đơn vị cũng như xúc tiến các công tác liên quan đến tái cơ cấu PetroCons.  

Ban Tổng giám đốc chỉ đạo trực tiếp tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. 
Dự án đã hoàn thành một số cột mốc quan trọng và đã được Chủ đầu tư tổ chức khánh 

thành vào ngày 27/4/2023. 
Việc trả lương cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty và Ban ĐH dự án thuộc Tổng 

công ty được thực hiện trên nguyên tắc gắn tiền lương với vị trí công việc được định 
biên, chất lượng và hiệu quả công việc, đảm bảo đời sống của CBCNV làm việc tại Công 

ty mẹ Tổng công ty, thu nhập ổn định. Tuy nhiên, còn một số đơn vị do không có nguồn 
công việc đã tồn tại kéo dài nhiều năm, nên còn nợ đọng tiền lương, BHXH. 

3.3. Đối với cổ đông: 
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- Ban Kiểm soát đã có báo cáo gửi Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông 
qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, thù lao của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế 

hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát 2024. 
- Đối với cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ban Kiểm soát thực hiện 

đầy đủ các báo cáo giám sát định kỳ hàng quý/năm, báo cáo đột xuất khi Tập Đoàn yêu 
cầu. Ban Kiểm soát đã gửi đúng theo nội dung và thời hạn quy định. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám 
đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc được 

thực hiện trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Tổng công ty và đảm 
bảo quyền lợi của Cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và 
Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao, phối hợp trong các hoạt 

động kiểm tra, giám sát theo quy định. 
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để 

Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp các thông tin tài liệu, cử 
các cán bộ phối hợp làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu; tham gia các cuộc họp 

của Hội đồng quản trị, các cuộc họp của Tổng công ty.  
- Ban Kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về kế 

hoạch kiểm tra, kiểm soát trong năm. Ban Kiểm soát đã phối hợp với các Ban chức năng 

của Tổng công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động cuả các đơn vị thành viên và 

báo cáo kết quả cho HĐQT đuợc biết. 
- Định kỳ hàng quý Ban Kiểm soát lập báo cáo kiểm tra giám sát quý, năm gửi Tập 

đoàn Dầu khí Việt Nam đồng thời gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc 
PetroCons. 

 IV. Ban điều hành 

TT Thành viên  
Ban điều hành 

Ngày 
tháng năm 

sinh 

Trình độ  
chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 
nhiệm thành viên Ban 

điều hành 

Ngày bổ 
nhiệm 

Ngày miễn 
nhiệm 

1 Ông Phan Tử Giang 07/6/1972 Kỹ sư thiết bị điện 06/8/2021  

2 Ông Nguyễn Trung Trí 15/5/1972 

Thạc sĩ QTKD; 
Kiến trúc sư - ngành 
Kiến trúc  
Cử nhân chính trị - 
ngành Chính trị 

22/4/2011 

 

3 Ông Nguyễn Văn Đồng 30/4/1965 Cử nhân Kinh tế 08/7/2011  

4 Ông Bùi Sơn Trường 24/3/1970 

Thạc sĩ Quản trị 
kinh doanh 
Kỹ sư - ngành cơ 
khí chế tạo máy 

29/10/2018 
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TT Thành viên  
Ban điều hành 

Ngày 
tháng năm 

sinh 

Trình độ  
chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 
nhiệm thành viên Ban 

điều hành 

Ngày bổ 
nhiệm 

Ngày miễn 
nhiệm 

5 Vũ Mạnh Quang 12/01/1979 Kỹ sư Nhiệt điện 16/9/2021  

6 Hoàng Quyết Thắng 12/12/1979 
Kỹ sư công nghệ 
Hàn và công nghệ 
vật liệu kim loại 

26/01/2022 
 

V. Kế toán trưởng 

STT Thành viên  
Ban điều hành 

Ngày 
tháng 

năm sinh 

Trình độ  
chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 
nhiệm thành viên Ban điều 

hành 

Ngày bổ 
nhiệm 

Ngày miễn 
nhiệm 

1 Vũ Minh Công 30/01/1979 Cử nhân Kinh tế 04/01/2022  

VI. Đào tạo về quản trị công ty:  
6 tháng đầu năm 2023, Tổng công ty cử cán bộ quản lý tham dự các khóa đào tạo, 

hội thảo do Tập đoàn tổ chức, cụ thể như sau:  

- Chương trình đào tạo “Lãnh đạo tầm vóc” theo quyết định số 2290/QĐ-DKVN 
ngày 10/4/2023 và Quyết định số 3969/QĐ-DKVN ngày 05/6/2023 của  Tập đoàn Dầu 
khí Việt Nam. 

- Nhà lãnh đạo dẫn dắt trong thế giới biến động theo Quyết định số 626/QĐ-DKVN 
ngày 09/2/2023 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 

- Hội thảo chuyên môn về công tác kiểm soát tại các đơn vị năm 2023 theo công văn 
số 3772/DKVN-HĐTV ngày 07/6/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn DKVN 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và 
giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty: 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:  
Tại Phụ lục mẫu số PVX-MS3 đính kèm. 

         2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với 
cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có. 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội 
bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có. 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: 

4.1. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban 
Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên 
HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời 
điểm lập báo cáo): Không có. 

4.2. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên 
HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng 
Giám đốc điều hành: Không có. 
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4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc 
phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều 
hành: Không có. 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo 
cáo năm) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

Tại Phụ lục mẫu số PVX-MS3 đính kèm 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty 
niêm yết: Không có. 

 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ PetroCons; 
- Ban TCKT&KT, TCHC PetroCons; 
- Người công bố thông tin của TCT; 
- Lưu VT, HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nghiêm Quang Huy 

  
 



PVX

7/27/2023

STT Họ và tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 
CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 
NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 
hữu tại thời 
điểm hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 
hiện tại

Ghi chú

1 Nghiêm Quang Huy 1 0 0.00%

1.1 Nguyễn Thị Quyên 0 0.00%
Người có liên quan đến ông Nghiêm 
Quang Huy - Mẹ đẻ

1.1 Nguyễn Hoàng Trinh 0 0.00%
Người có liên quan đến ông Nghiêm 
Quang Huy - Vợ

1.2 Nghiêm Anh Duy 0 0.00%
Người có liên quan đến ông Nghiêm 
Quang Huy - Con

1.3 Nghiêm Anh Khôi 0 0.00%
Người có liên quan đến ông Nghiêm 
Quang Huy - con                       Lý do 
không có NSH : còn nhỏ

1.4 Nghiêm Quỳnh Chi 0 0.00%
Người có liên quan đến ông Nghiêm 
Quang Huy - Chị gái

1.5 Trần Tuấn Anh 0 0.00%
Người có liên quan đến ông Nghiêm 
Quang Huy - Anh rể

1.6 Nguyễn Thị Uyển 0 0.00%
Người có liên quan đến ông Nghiêm 
Quang Huy - Mẹ vợ

2 Trần Hải Bằng 2 0 0.00%

2.1 Trần Thị Hương Lan 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Vợ

2.2 Trần Hải Hà 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Con

2.3 Trần Minh Đức 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Con                                                
Lý do không có NSH : còn nhỏ

2.4 Trần Khánh Vy 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Con                                                
Lý do không có NSH : còn nhỏ

2.5 Trần Thị Anh Thư 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Chị gái

2.6 Trần Thị Thúy 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Chị gái

2.7 Trần Thị Ngân 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Chị gái

2.8 Trần Thị Ngoan 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Chị gái

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ KÈM THEO BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 MỤC VII PHỤ LỤC V BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 96/2020/TT-BTC

Mã chứng khoán:

Tên Công ty: Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Ngày chốt:



STT Họ và tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 
CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 
NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 
hữu tại thời 
điểm hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 
hiện tại

Ghi chú

2.9 Trần Thị Huyền 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Chị gái

2.1 Phạm Thị My 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Mẹ vợ

3 Chu Thanh Hải 2 0 0.00%

3.1 Chu Như Đàm 0 0.00%
Người liên quan đến ông Chu Thanh 
Hải - Bố đẻ

3.2 Nguyễn Thị Điểm 0 0.00%
Người liên quan đến ông Chu Thanh 
Hải - Mẹ đẻ

3.3 Trịnh Thị Kim Huyền 0 0.00%
Người liên quan đến ông Chu Thanh 
Hải - Mẹ vợ

3.4 Ngô Thu Hoài 0 0.00%
Người liên quan đến ông Chu Thanh 
Hải - Vợ

3.5 Chu Thái An 0 0.00%
Người liên quan đến ông Chu Thanh 
Hải - Con

3.6 Chu An Khang 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Chu Thanh 
Hải  - Con                                                Lý 
do không có NSH : còn nhỏ

3.7 Chu Thị Việt Giang 0 0.00%
Người liên quan đến ông Chu Thanh 
Hải - Chị gái

3.8 Trần Văn Việt 0 0.00%
Người liên quan đến ông Chu Thanh 
Hải - Anh rể

3.9 Chu Thanh Quân 0 0.00%
Người liên quan đến ông Chu Thanh 
Hải - em trai

3,10 Hoàng Thị Hương 0 0.00%
Người liên quan đến ông Chu Thanh 
Hải - em dâu

4 Phạm Văn Khánh 2 0 0.00%

4.1 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Khánh - Vợ

4.2 Phạm Việt Anh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Khánh - Con

4.3 Phạm Hồng Anh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Khánh - Con

5 Nguyễn Hoài Nam 2 0 0.00%

5.1 Lê Thị Bích Được 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Hoài Nam - Mẹ đẻ

5.2 Bùi Tuyết Nga 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Hoài Nam - Mẹ vợ

5.3 Đặng Thị Tuyết Nhung 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Hoài Nam - Vợ

5.4 Nguyễn Đặng Bảo Tâm 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Hoài Nam - Con gái



STT Họ và tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 
CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 
NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 
hữu tại thời 
điểm hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 
hiện tại

Ghi chú

5.5 Nguyễn Minh Sơn 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Nguyễn 
Hoài Nam  - Con                                                
Lý do không có NSH : còn nhỏ

5.6 Nguyễn Thúy Hằng 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Hoài Nam -Em gái

5.7 Phạm Đức Dương 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Hoài Nam -Em rể

6 Phan Tử Giang 3 0 0.00% Người nội bộ

6.1 Phan Tử Diên 0 0.00% Người liên quan đến ông Phan Tử 
Giang -Bố đẻ

6.2 Ngô Cẩm Na 0 0.00% Người liên quan đến ông Phan Tử 
Giang - vợ

6.3 Phan Tử Anh 0 0.00% Người liên quan đến ông Phan Tử 
Giang -con

6.4 Phan Tử Ý An 0 0.00% Người liên quan đến ông Phan Tử 
Giang -con

6.5 Phan Duệ Thanh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phan Tử 
Giang -em gái

7 Nguyễn Văn Đồng 4 0 0.00% Người nội bộ
7.1 Nguyễn Thị Hạnh 0 0.00% Chị gái
7.2 Nguyễn Thị Phúc 0 0.00% Chị gái
7.3 Lê Thị Hải Yến 0 0.00% Vợ
7.4 Nguyễn Thị Hoài Thu 0 0.00% Con đẻ
7.5 Nguyễn Thị Mỹ Linh 0 0.00% Con đẻ
8 Bùi Sơn Trường 4 0 0.00% Người nội bộ

8.1 Bùi Đăng Sơn 0 0.00%
Người liên quan đến ông Bùi Sơn 
Trường - Bố đẻ

8.2 Bùi Thị Sâm 0 0.00%
Người liên quan đến ông Bùi Sơn 
Trường - mẹ đẻ

8.3 Đào Thị Hà Ninh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Bùi Sơn 
Trường - vợ

8.4 Bùi Trường An 0 0.00%
Người liên quan đến ông Bùi Sơn 
Trường -con

8..5 Bùi Trường Minh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Bùi Sơn 
Trường - con

8.6 Bùi Thị Hương Giang 0 0.00%
Người liên quan đến ông Bùi Sơn 
Trường -em gái

8.7 Bùi Thị Hồng Hà 0 0.00%
Người liên quan đến ông Bùi Sơn 
Trường -em gái

8.8 Bùi Thị Bích Hường 0 0.00%
Người liên quan đến ông Bùi Sơn 
Trường -em gái

9 Nguyễn Trung Trí 4 0 0.00% Người nội bộ



STT Họ và tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 
CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 
NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 
hữu tại thời 
điểm hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 
hiện tại

Ghi chú

9.1 Phạm Thị Thu 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Nguyễn 
Trung Trí  - Mẹ đẻ

9.2 Nguyễn Trung Nhân 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Nguyễn 
Trung Trí  - Anh trai

9.3 Lê Trần Phượng Dao 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Nguyễn 
Trung Trí  - Vợ

9.4 Nguyễn Lê Thiên Ý 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Nguyễn 
Trung Trí  - Con                                                
Lý do không có NSH : còn nhỏ

9.5 Nguyễn Trung Hưng 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Nguyễn 
Trung Trí  - Con                                                
Lý do không có NSH : còn nhỏ

10 Vũ Mạnh Quang 4 0 0.00% Người nội bộ

10.1 Vũ Mạnh Đằng 0 0.00%
Người liên quan đến ông Vũ Mạnh 
Quang - Bố đẻ

10.2 Nguyễn Thị Nguyệt 0 0.00%
Người liên quan đến ông Vũ Mạnh 
Quang - Mẹ đẻ

10.3 Nguyễn Văn Cừ 0 0.00%
Người liên quan đến ông Vũ Mạnh 
Quang - Bố vợ

10.4 Nguyễn Thu Hương 0 0.00%
Người liên quan đến ông Vũ Mạnh 
Quang - Vợ

10.5 Vũ Hương Linh 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Vũ Mạnh 
Quang - Con 
 Lý do không có NSH : còn nhỏ

10.6 Vũ Quang Ngọc 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Vũ Mạnh 
Quang - Con                               
Lý do không có NSH : còn nhỏ

10.7 Vũ Thị Kim Dung 0 0.00%
Người liên quan đến ông Vũ Mạnh 
Quang -  Em gái

10.8 Vũ Mạnh Dương 0 0.00%
Người liên quan đến ông Vũ Mạnh 
Quang - Em trai

10.9 Phan Văn Ánh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Vũ Mạnh 
Quang -  Em trai

11 Hoàng Quyết Thắng 4 0 0.00% Người nội bộ

11.1 Hoàng Kim Chung 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hoàng 
Quyết Thắng- Bố đẻ

11.2 Cao Thị Ngát 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hoàng 
Quyết Thắng- Mẹ đẻ

11.3 Lê Quang Trung 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hoàng 
Quyết Thắng- Bố vợ

11.4 Phan Thị Lâm 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hoàng 
Quyết Thắng- Mẹ vợ



STT Họ và tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 
CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 
NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 
hữu tại thời 
điểm hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 
hiện tại

Ghi chú

11.5 Hoàng Tiến Dũng 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hoàng 
Quyết Thắng- Anh trai

11.6 Nguyễn Thị Tuyến 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hoàng 
Quyết Thắng-  chị dâu

11.7 Hoàng Quyết Tiến 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hoàng 
Quyết Thắng-  anh trai

11.8 Trần Thị The 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hoàng 
Quyết Thắng- chị dâu

11.9 Lê Trung Thành 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hoàng 
Quyết Thắng- em vợ

11.10 Đào Xuân Nguyên 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hoàng 
Quyết Thắng- em rể

11.11 Hoàng Thị Bích Thủy 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hoàng 
Quyết Thắng- Em gái

11.12 Lê Phan Thùy Trinh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hoàng 
Quyết Thắng-  vợ

11.13 Hoàng Lê Gia Huy 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Hoàng 
Quyết Thắng - Con                                                
Lý do không có NSH : còn nhỏ

11.14 Hoàng Lê Gia Minh 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Hoàng 
Quyết Thắng - Con                                                
Lý do không có NSH : còn nhỏ

11.15 Hoàng Lê Gia Hưng 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Hoàng 
Quyết Thắng - Con                                                
Lý do không có NSH : còn nhỏ

11.16 Hoàng Lê Gia Mẫn 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Hoàng 
Quyết Thắng - Con                                                
Lý do không có NSH : còn nhỏ

12 Hứa Xuân Nam 7 0 0.00%

12.1 Hứa Kông Luận 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam -Anh trai

12.2 Hứa Thị Hương 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Chị gái

12.3 Hứa Thị Lịch 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Chị gái

12.4 Hứa Văn Sáng 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Em trai

12.5 Hứa Xuân Sinh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Em trai

12.6 Hoàng Đỗ Thanh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Vợ

12.7 Hứa Anh Quân 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Con trai

12.8 Hứa Hoàng Bảo Ngân 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Con gái



STT Họ và tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 
CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 
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Nơi cấp giấy NSH
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Số cổ phiếu sở 
hữu tại thời 
điểm hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 
hiện tại

Ghi chú

12.9 Nguyễn Văn Thêm 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Anh rể

12.10 Dương Thanh Bình 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Anh rể

12.11 Đỗ Thị Hồng 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Mẹ vợ

12.12 Hoàng Đỗ Quyên 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Chị vợ

12.13 Hoàng Hoài Giao 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Anh vợ

12.14 Đào Thị Thanh Nga 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Chị Dâu

13 Phùng Văn Sỹ 8 0 0.00%

13.1 Nguyễn Thị Ngọc Dung 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phùng Văn 
Sỹ - Vợ

13.2 Phùng Thế Quang 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Phùng Văn 
Sỹ  - Con                                                
Lý do không có NSH : còn nhỏ

13.3 Phùng Tất Quý 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Phùng Văn 
Sỹ  - Con                                                
Lý do không có NSH : còn nhỏ

13.4 Nguyễn Thị Vân 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phùng Văn 
Sỹ - Mẹ đẻ

13.5 Phùng Đức Dũng 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phùng Văn 
Sỹ - Anh ruột

13.6 Lê Thị Hoa 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phùng Văn 
Sỹ - Chị dâu

13.7 Nguyễn Ngọc Vệ 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phùng Văn 
Sỹ - Bố vợ

13.8 Trần Thị Thịnh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phùng Văn 
Sỹ - Mẹ vợ

13.9 Nguyễn Ngọc Thái 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phùng Văn 
Sỹ - Em vợ

13.10 Nguyễn Ngọc Thân Tùy 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phùng Văn 
Sỹ - Em vợ

14 Nguyễn Ngọc Cương 8 0 0.00%

14.1 Nguyễn Ngọc Cần 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Ngọc Cương -  Bố đẻ

14.2 Đoàn Thị Hào 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Ngọc Cương -  Bố đẻ

14.3 Phạm Văn Phi 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Ngọc Cương -  Bố vợ

14.4 Nguyễn Thị Nhâm 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Ngọc Cương -  mẹ vợ

14.5 Phạm Việt Nga 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Ngọc Cương -  Vợ



STT Họ và tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán
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tại công 

ty
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CCCD, Hộ 
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Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 
NSH
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điểm hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 
hiện tại

Ghi chú

14.6 Nguyễn Ngọc Tùng 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Ngọc Cương -  Con trai

14.7 Nguyễn Ngọc Lam Anh 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Nguyễn 
Ngọc Cương  - Con                                                
Lý do không có NSH : còn nhỏ

14.8 Nguyễn Ngọc Phương 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Ngọc Cương -  Em trai

14.9 Nguyễn Ngọc Hà 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Ngọc Cương -  Em trai

15 Vũ Minh Công 6 0 0.00%

15.1 Vũ Quang Chiêu 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Vũ Minh Công - 

Bố đẻ

15.2 Trịnh Thị Chiến 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Vũ Minh Công - 

Mẹ đẻ

15.3 Đồng Thị Thanh Nhã 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Vũ Minh Công - 

Vợ

15.4 Vũ Quang Vinh 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Vũ Minh 
Công  - Con                                                
Lý do không có NSH : còn nhỏ

15.5 Vũ Thị Lan Phượng 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Vũ Minh Công -

Chị gái

15.6 Trần Ngọc Đôn 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Vũ Minh Công - 

anh rể

15.7 Vũ Anh Đức 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Vũ Minh Công - 

em trai

16 Nguyễn Phương Nam 058C88382 9,12 0 0.00%

16.1 Trần Thanh Hằng A05183 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Phương Nam - Vợ

16.2 Nguyễn Hà Thư 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Nguyễn 
Phương Nam  - Con                                                
Lý do không có NSH : còn nhỏ

16.3 Nguyễn Minh Thành 0 0.00%
Người liên quan  đến ông  Nguyễn 
Phương Nam  - Con                                                
Lý do không có NSH : còn nhỏ

16.4 Nguyễn Văn Phong 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Phương Nam - Bố đẻ

16.5 Phan Bích Vân 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Phương Nam -Mẹ đẻ

16.6 Vũ Thị Hồng Hạnh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Phương Nam - Mẹ vợ

16.7 Trần Văn Thọ 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Phương Nam - Bố vợ

16.8 Nguyễn Ngọc Linh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Phương Nam - em trai

16.9 Vũ Mai Phương 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Phương Nam - em dâu
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thời điểm 
hiện tại

Ghi chú

17 Ngô Thị Thu Hoài
011C128829
014C506116

10 0 0.00%

17.1 Vũ Thị Dung 0 0.00%
Người liên quan đến bà Ngô Thị Thu 
Hoài - Mẹ đẻ

17.2 Nguyễn Khánh Vy 0 0.00%
Người liên quan đến bà Ngô Thị Thu 
Hoài - con đẻ

17.3 Nguyễn Hồng Anh 0 0.00%
Người liên quan đến bà Ngô Thị Thu 
Hoài - con đẻ

17.4 Ngô Thị Huệ 0 0.00%
Người liên quan đến bà Ngô Thị Thu 
Hoài - em gái

17.5 Trịnh Vương Thuần 0 0.00%
Người liên quan đến bà Ngô Thị Thu 
Hoài - em rể

17.6 Ngô Quốc Trưởng 0 0.00%
Người liên quan đến bà Ngô Thị Thu 
Hoài - em trai

17.7 Phan Thị Kiều Oanh 0 0.00%
Người liên quan đến bà Ngô Thị Thu 
Hoài - em dâu

Nghiêm Quang Huy

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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